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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYÊN NGỌC HỒI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH KON TUM                          Ngọc Hồi, ngày 07 tháng 6 năm 2023 

Số: 01/2023/HSST-QĐ 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KON TUM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Luân;
 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Hòa và ông Nguyễn Cường.                            

Căn cứ Điều 280 và Điều 299, 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ kết quả việc xét hỏi tại phiên tòa; 

Xét thấy: Có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội 

phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can; có vi 

phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 12/2023/TLST-HS ngày 20 

tháng 3 năm 2023; đối với bị can: Đinh Văn Tuyền. Bị truy tố về tội: “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”. 

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum; 

 

Nội dung vụ án, lý do trả hồ sơ, những vấn đề cần điều tra;  
Đinh Văn Tuyền là chồng của Y Xế, Tuyền sinh sống tại quê vợ, tại: Thôn Long 

Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi; ông A Xanh là chú ruột của Y Xế. Ngày 

13/11/2022, Tuyền nói có công việc cần đi thị trấn Plei Kần, Tuyền mượn xe môtô 

BKS số: 82E1-08922 và Giấy đăng ký xe của ông A Xanh để đi; nhưng Tuyền đem 

xe và Giấy đăng ký xe thế chấp cho Đặng Chinh Kỳ, trú tại: Tổ dân phố 2, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum; Tuyền nhận được số tiền 6.300.000 đồng 

(Đặng Chinh Kỳ có giấy phép, Đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Chiều tối ngày 

26/11/2022 Đinh Văn Tuyền đến nhà Đinh Văn Tuân, tại thôn Cao Sơn, xã Sa 

Loong, huyện Ngọc, tỉnh Kon Tum chơi và ăn nhậu. Khoảng 21 giờ 00 phút cùng 

ngày, vợ chồng Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Ngọc cũng điều khiển xe môtô BKS số: 

82E1-04517 đến nhà Đinh Văn Tuân chơi và ăn nhậu. Đinh Văn Tuyền không nhậu 

nữa ra ngoài, thấy xe môtô của Bùi Văn Thanh có chìa khóa xe ở ổ khóa, lợi dụng 

thời điểm vắng người Đinh Văn Tuyền trộm cắp xe môtô BKS số: 82E1-04517 điều 

khiển xe về nhà mẹ đẻ tại thôn Thung Nai, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi. Tuyền xin 

mẹ tiền, bà Bùi Thị Tính cho Tuyền 200.000 đồng (đổ xăng), Tuyền điều khiển xe 
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đến đập nước thôn Giao Long, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, Tuyền dùng tay bẻ biển 

số xe, vớt biển số xe vào bụi cỏ ven đường; sau đó Tuyền đi đâu không rõ, Tuyền 

không về thăm vợ con, không gặp ông A Xanh. Đầu tháng 12/2022 Tuyền điều khiển 

xe môtô BKS số: 82E1-04517 (đã vất bỏ biển số) đi lên thôn 14A, xã Đăk Pét, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, đến cơ sở mua bán phế liệu do Trần Văn Phương là chủ 

(Trần Văn Phương có Giấy phép, Đăng ký kinh doanh mua bán phế liệu); Tuyền nói 

với Phương “xe mô tô của Tuyền, do mất giấy tờ xe, cần tiền nên bán xe”; Phương 

mua xe trả cho tuyền 3.100.000 đồng; sau đó Phương bán xe xe môtô BKS số: 82E1-

04517 (đã vất bỏ biển số) làm phương tiện giao thông, cho một người đàn ông không 

rõ địa chỉ được 3.200.000 đồng, hiện nay không truy tìm được xe. 
Ngày 19/12/2022 cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi thu xe môtô BKS số: 82E1-

08922 và Giấy đăng ký xe tại tiệm cầm đồ của Đặng Chinh Kỳ và trả cho ông A 

Xanh. 
Tại kết luận Định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 364/KL-ĐGTS ngày 

28/12/2022 của cơ quan chuyên môn huyện Ngọc Hồi, kết luận: Xe môtô BKS số: 

82E1-08922 giá trị 7.050.000 đồng. 
Tại kết luận Định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 367/KL-ĐGTS ngày 

18/01/2023 của cơ quan chuyên môn huyện Ngọc Hồi, kết luận: Xe môtô BKS số: 

82E1-04517 giá trị 3.500.000 đồng. 
Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 02/3/2023 về việc xử phạt vi phạm hành 

chính, cơ quan chức năng phạt Đặng Chinh Kỳ số tiền 7.500.000 đồng, do vi phạm 

Quy định tại Điểm 1, khoản 3, Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2022.  
Cáo trạng số: 07/CT-VKS-NH ngày 20/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Ngọc Hồi truy tố Đinh Văn Tuyền phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tại phiên tòa bị cáo khai: Đầu tháng 12/2022 Tuyền điều khiển xe môtô BKS 

số: 82E1-04517 (đã vất bỏ biển số) đi lên thôn 14A, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum, đến cơ sở mua bán phế liệu do Trần Văn Phương là chủ (Trần Văn 

Phương có Giấy phép, Đăng ký kinh doanh mua bán phế liệu); Tuyền nói với Phương 

“xe mô tô của Tuyền, do mất giấy tờ xe, cần tiền nên bán xe”; Phương mua xe trả cho 

tuyền 3.100.000 đồng; sau đó Phương bán xe xe môtô BKS số: 82E1-04517 (đã vất 

bỏ biển số) cho một người đàn ông không rõ địa chỉ được 3.200.000 đồng, hiện nay 

không truy tìm được xe. 

 

Hội đồng xét xử thấy: 

Khái niệm phế liệu được Luật Bảo vệ môi trường 2005 (Luật BVMT 

2005) định nghĩa tại khoản 13 Điều 3, như sau: "Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị 

loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu 

sản xuất". 
Trần Văn Phương mua xe mô tô cũ còn đang sử dụng tốt không có giấy tờ 

đăng ký xe, không có biển kiểm soát xe và bán lại xe này cho người khác dùng làm 

phương tiện giao thông là mua bán xe mô tô cũ không phải mua bán phế liệu; tức là 
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kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp. Nhưng 

cơ quan chức năng không xử phạt hành chính Trần Văn Phương theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại…về hành vi kinh doanh 

không đúng phạm vi, đối tượng… hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh 

được cấp; mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (nếu hành vi của 

Trần Văn Phương không phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự).  

Tại Bút lục số 59; Bùi Thị Ngọc mua xe mô tô BKS số 82E1 – 04517 

nhưng không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy 

đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua là vi phạm pháp luật cần bị 

xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 30; khoản 10 Điều 80 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. 
Kết luận Định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 367/KL-ĐGTS ngày 

18/01/2023 của cơ quan chuyên môn huyện Ngọc Hồi, kết luận: Xe môtô BKS số: 

82E1-04517 giá trị 3.500.000 đồng; cơ quan chức năng có làm Thông báo kết quả 

định giá nhưng không giao Thông báo kết quả định giá cho người bị hại Bùi Văn 

Thanh, Bùi Thị Ngọc (không có biên bản giao nhận) là vi phạm quy định tại Điều 

222 Bộ luật tố tụng hình sự. Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Ngọc không công nhận Kết 

luận Định giá tài sản trong tố tụng hình sự nói trên của cơ quan chuyên môn huyện 

Ngọc Hồi và có yêu cầu định giá lại, với lý do: Trong thời gian sử dụng xe, gia đình 

rất giữ gìn xe, chất lượng xe còn rất tốt; khi xe này không biển số, không giấy đăng 

ký xe mà Đinh Văn Tuyền còn bán được 3.100.000 đồng cho Phương và Trần Văn 

Phương bán lại được 3.200.000 đồng (là giá Phương tự khai, không đủ cơ sở khẳng 

định Phương khai là đúng) theo Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Ngọc thì giá trị xe phải từ 

8 triệu đồng đến 10 triệu đồng.  

Thông tư số: 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, quy định:  

Điều 3.  
b) Sửa đổi khoản 5 Điều 3 như sau: 

“5. Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số các loại 

xe sau đây (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân 

đội, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 3 Thông tư này): 

4. Bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau: 
“3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn 

sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng 

Dịch vụ công quốc gia: Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ xe hoặc người đang sử 

dụng xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào 

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử (theo mẫu số 

09A/58); nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
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Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an 

cấp xã nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và 

xác thực thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan đăng ký xe hoặc của Công an cấp 

xã trên cổng dịch vụ công.”. 

Theo quy định của pháp luật nói trên, thì dù xe mô tô đã hư hỏng là đống sắt 

vụn chủ xe cũng phải có giấy tờ được cấp hợp pháp, chứng minh đã nộp Giấy 

chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã 

nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú; thì lúc này chủ xe mới có 

quyền bán xe mô tô đã hư hỏng, là bán phế liệu.  

Về mặt khách quan: Đinh Văn Tuyền điều khiển xe đến cơ sở mua phế liệu 

của Phương để bán xe như bán phế liệu; xe còn điều khiển được, tức xe còn tốt 

(Phương đã bán được xe giá 3.200.000 đồng); trong khi bà con ở Tây nguyên, 

trong nhà có xe mô tô, đi lại được thì giá trị của xe không phải là tài sản có giá trị 

nhỏ. Do vậy, Trần Văn Phương buộc phải biết: Tài sản do Đinh Văn Tuyền bán là 

do phạm tội mà có. 

Đối với việc mua bán tài sản, pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, 

thì trách nhiệm của Trần Văn Phương phải kiểm tra giấy tờ liên quan đến xe vì xe 

mô tô… là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; mất giấy đăng ký xe mô tô, mất 

biển số xe mô tô, không có giấy tờ được cấp hợp pháp, chứng minh đã nộp Giấy 

chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan có thẩm quyền mà mua xe mô tô, 

thì người mua xe vi phạm pháp luật (trường hợp người bán xe là chủ sở hữu của 

xe); còn người bán xe không phải là chủ sở hữu của xe thì người mua xe phạm tội 

hình sự theo quy định của pháp luật. Cũng như trường hợp Nhà nước quy định về 

quản lý, sử dụng CMND hoặc CCCD; khi có khách vào đăng ký nghỉ tại nhà trọ, 

khách sạn; nhân viên nhà trọ, khách sạn phải hỏi CMND hoặc CCCD của khách, 

khách nói mất CMND hoặc CCCD thì không cho nghỉ tại nhà trọ, khách sạn (quy 

định này buộc nhân viên nhà trọ, khách sạn phải biết, phải thực hiện).  

Trường hợp mua bán xe mô tô cũ không có giấy đăng ký xe mô tô, mất biển 

số xe mô tô này, pháp luật liên quan đã quy định rất rõ như phân tích nêu trên; nên 

không cần phải có thêm hướng dẫn thế nào là thực hiện hành vi chứa chấp, tiêu 

thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, nữa? Trần Văn Phương 

(không làm việc) mà pháp luật quy định (buộc phải làm) và Phương cố ý mua tài 

sản chưa được phép bán là Trần Văn Phương phạm tội “Tiêu thụ tài sản biết rõ là 

do người khác phạm tội mà có” 

 

.2. Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: 

2.1. Hủy bỏ Kết luận Định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 367/KL-ĐGTS 

ngày 18/01/2023 của cơ quan chuyên môn huyện Ngọc Hồi, về việc định giá xe môtô 

BKS số: 82E1-04517. Tổ chức định giá lại giá trị xe môtô BKS số: 82E1-04517 theo 

quy định của pháp luật. 
2.2. Khởi tố, truy tố Trần Văn Phương phạm tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có”. 
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2.3. Xử phạt hành chính Trần Văn Phương theo quy định tại khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại…về hành vi kinh doanh không 

đúng phạm vi, đối tượng… hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được 

cấp (nếu cơ quan chức năng cho là Trần Văn Phương không phạm tội “Tiêu thụ 

tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có”). 

2.4. Xử phạt hành chính bà Bùi Thị Ngọc theo quy định tại Điều 30; khoản 10 

Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019;  

2.5. Về trách nhiệm dân sự: Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: 

Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc 

giải quyết vụ án hình sự (là nguyên tắc chung). Cần phải điều tra làm rõ Trần Văn 

Phương phải nộp 100.000 đồng hay 400.000 đồng để cùng với Đinh Văn Tuyền bồi 

thường giá trị tài sản xe mô tô của Bùi Thị Ngọc (nếu giá trị định giá xe không thay 

đổi).   
 

Nơi nhận                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- VKS ND huyện Ngọc Hồi                                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(kèm hồ sơ vụ án);  
- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa án.                                                                                    

 

 

                                                                                                             

                                                                                                         Phạm Hữu Luân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx?anchor=dieu_30
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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYÊN NGỌC HỒI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH KON TUM                          Ngọc Hồi, ngày 07 tháng 6 năm 2023 

       Số:    /TB-TA 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 

 

 Kính gửi: 

- Người bào chữa cho bị cáo Đinh Văn Tuyền: Bà Đặng Thị Kim Nguyệt, 

là trợ giúp viên pháp lý; nơi công tác: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Kon Tum; Địa chỉ: Số 211, đường Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Người bị hại: 

+ Ông A Xanh; Sinh năm: 1972; Địa chỉ: Thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

+ Bà Bùi Thị Ngọc; Sinh năm: 1976; Địa chỉ: Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Đặng Chinh Kỳ; Sinh năm: 1974; Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

+ Anh Phạm Duy Hiển; Sinh năm; 1980; Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

+ Ông Trần Văn Phương; Sinh năm: 1962; Địa chỉ: Thôn 14 A, xã Đăk Pét, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; 

- Người làm chứng: 
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+ Bà Bùi Thị Tính; Sinh năm: 1975; Địa chỉ: Thôn Thung Nai, xã Đăk Xú, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2023/QĐXXST – HS, ngày 04 

tháng 5 năm 2023; Quyết định Hoãn phiên tòa số: 29/2023/HSST-QĐ, ngày 18 

tháng 5 năm 2023: Ngày 07 tháng 6 năm 3023, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi 

tỉnh Kon Tum xét xử vụ hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2023/HSST ngày 20 tháng 

3 năm 2023. Đối với bị cáo Đinh văn Tuyền; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 

18/01/1996 tại tỉnh Hòa Bình; Nơi cư trú: Thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp.  

Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Truy tố về các tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 174 và “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự. 

Hội đồng xét xử đã công bố Quyết định số: 01/2023/HSST-QĐ ngày 07 

tháng 6 năm 2023 trả hồ sơ để điều tra bổ sung.  

Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum Thông báo để những người 

tham gia tố tụng biết. 

Nơi nhận                                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Như phần kính gửi; 

- Lưu HS/VA. 

 

 

                                                                        

                                                                 Phạm Hữu Luân     
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Mẫu số 34-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TÒA ÁN.........................
(1)

 
–––––––––––––––

 

Số:...../.....(2)/HSST-QĐ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

.........., ngày..... tháng..... năm...... 
 

QUYẾT ĐỊNH  

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 

TÒA ÁN
(3) ............................ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
(4) 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) ........................................................................... 
  

Thẩm phán: Ông (Bà)
 
 ........................................................................................................... 

 
 

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)
 
 .................................................................. 

  
 

 Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

 Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; 

Xét thấy
(5)

……………………………………………………………….. ............................... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số:…/…/TLST-HS ngày…tháng…năm… đối với bị 

cáo:
(6)

.......................................................  

Bị truy tố về tội (các tội)
(7)

 ....................................................................................................  

Cho Viện kiểm sát
(8)

 ..............................................................................................................  

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:
 

(9)
 ............................................................................................................................................  

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát

(10)
 ...(kèm hồ sơ vụ án); 

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 34-HS: 

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì 

cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào   (ví dụ: 

Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà 
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Nội); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự       Khu vực 1, 

Quân khu 4). 

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định (ví dụ: 16/2017/HSST-QĐ). 

 (4) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán, Hội thẩm. Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba 

người thì bỏ dòng “Thẩm phán...”. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp 

bậc quân hàm. 

(5) ghi rõ trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 280 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự (Ví dụ: Xét thấy có căn cứ cho rằng bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà 

Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm). 

(6) ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp của bị cáo 

đầu vụ; nếu có nhiều bị cáo thì ghi thêm “và đồng phạm”. Trường hợp bị cáo là pháp nhân 

thương mại thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật. 

(7) ghi tội danh bị truy tố theo cáo trạng. 

(8) và (10) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp. 

   (9) ghi đầy đủ, cụ thể những vấn đề cần điều tra bổ sung. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


